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 MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Những năm 1960 - 1975, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-
1960) có vai trò nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam? 

A. Lãnh đạo nhân dân hai miền hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”. 
B. Đưa miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. 
C. Hình thành đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. 
D. Đoàn kết được mọi lực lượng yêu nước ở miền Nam tham gia chống Mỹ, cứu nước. 

Câu 2: Thắng lợi nào sau đây của nhân dân Việt Nam đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược 
"đánh nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp và buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài? 

A. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954. 
B. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. 
C. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947. 
D. Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. 

Câu 3: Những thành tựu của công cuộc đổi mới, cải cách ở các nước Châu Á, khu vực Mĩ La
tinh là cơ sở để khẳng định 

A. chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển và mở rộng về không gian địa lý. 
B. chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới. 
C. chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống trên phạm vi thế giới. 
D. con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 

Câu 4: Sự kiện nào sau đây là biểu hiện của sự suy yếu và đi đến sụp đổ của Trật tự thế giới
hai  cực I-an-ta (từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX đến năm 1991)? 

A. Sự thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 
B. Sự ra đời của Kế hoạch phục hưng Châu Âu (Kế hoạch Mác-san). 
C. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và sự tan rã của Liên Xô. 
D. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va của Liên Xô và Đông Âu thành lập. 

Câu 5: Hình thức cạnh tranh chủ yếu giữa các cường quốc từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm
dứt  đến năm 2000 là 

A. thành lập các tổ chức quân sự trên thế giới. 
B. lôi kéo đồng minh vào các tổ chức quân sự. 
C. xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia. 
D. tăng cường các cuộc chạy đua vũ trang. 

Câu 6: Năm 1967, quốc gia nào sau đây đã tham gia thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông
Nam  Á (ASEAN)? 

A. Trung Quốc. B. Ấn Độ. C. Bra-xin. D. In-đô-nê-xi-a. 
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Câu 7: Sự kiện nào sau đây dẫn đến sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế  
giới? 

A. Cách mạng tháng Mười Nga 1917. B. Trật tự 2 cực I-an-ta sụp đổ năm 1991. 
C. Cách mạng tư sản Pháp 1789. D. Công xã Pa-ri năm 1871 ở Pháp. 

Câu 8: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945- 1954) diễn ra trong bối 
cảnh 

A. quan hệ quốc tế bị chi phối bởi trật tự hai cực I-an-ta. 
B. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô khủng hoảng sâu sắc. 
C. nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai đe dọa toàn nhân loại. 
D. Trật tự thế giới đa cược đang trong giai đoạn hình thành. 

Câu 9: Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới , Hội nghị I-an-ta (2- 1945) có quyết định 
quan trọng nào sau đây? 

A. Thành lập Ban Thư ký Liên hợp quốc. B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 
C. Duy trì và mở rộng Hội Quốc liên. D. Thành lập tổ chức Hội Quốc liên. 

Câu 10: Một trong những thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được sau 10 năm đổi mới  
(1986 - 1995) là 

A. hoàn thành hiện đại hóa đất nước. B. xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới. 
C. hoàn thành công nghiệp hóa đất nước. D. vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Câu 11: Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, các nước lớn điều chỉnh quan hệ đối ngoại theo 
hướng đối thoại, hợp tác nhằm mục đích gì? 

A. Hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế. 
B. Hạn chế mọi tác động của khủng hoảng kinh tế. 
C. Tập trung lực lượng để cạnh tranh quốc tế. 
D. Xóa bỏ những mâu thuẫn đang tồn tại. 

Câu 12: Sự chênh lệch về thu nhập, trình độ phát triển, môi trường cạnh tranh gay gắt là một 
trong những thách thức của Cộng đồng ASEAN trên lĩnh vực nào sau đây? 

A. Văn hóa. B. Chính trị. C. Kinh tế D. Quân sự. 
Câu 13: Thực tiễn lịch sử nào là yếu tố quyết định nhân dân Việt Nam phải tiến hành đồng
thời  hai nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ 1954 - 1975? 

A. Đất nước hoàn toàn được giải phóng, cả nước tập trung đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
B.  Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, miền Bắc vẫn còn dưới ách thống trị của Mĩ,
Diệm.
C. Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau. 
D.  Thực hiện triệt để chủ trương của Đảng đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu
tiên. 

Câu 14:  Năm 2015, các nước thành viên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) ra tuyên bố Kuala Lumpur thành lập Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột là: 

A. Cộng đồng Kinh tế- Tài chính ASEAN, Cộng đồng Văn hóa ASEAN, Cộng đồng Chính
trị - An ninh  ASEAN. 
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B. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cộng đồng Văn
hóa - Xã hội  ASEAN. 
C.  Cộng đồng An ninh - Quốc phòng ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Cộng đồng
Chính trị - Xã hội  ASEAN. 
D. Cộng đồng Kinh tế - Chính trị ASEAN, Cộng đồng xã hội ASEAN, Cộng đồng Văn hóa
- Giáo dục  ASEAN. 

Câu 15: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) chống ách đô hộ của nhà Minh là 
A. Ngô Quyền. B. Lê Lợi. C. Lê Lai D. Lê Hoàn. 

Câu 16: Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với quần
đảo  Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, ngoại trừ 

A. đưa dân ra sinh sống trên các đảo. B. tổ chức triển lãm các hiện vật lịch sử. 
C. thiết lập các ngọn đèn biển. D. xây dựng các căn cứ quân sự. 

Câu 17: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng  
chiến bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945? 

A. Lực lượng quân sự của ta lớn mạnh hơn kẻ thủ. 
B. Kẻ thù gặp khó khăn trong quá trình xâm lược. 
C. Kế sách đánh giặc đúng đắn, linh hoạt, độc đáo. 
D. Ta nhận được ủng hộ, giúp đỡ to lớn từ bên ngoài. 

Câu 18: Nhận xét nào sau đây là đúng về đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt  
Nam (từ tháng 12 - 1986 đến nay)? 

A. Đổi mới toàn diện và đồng bộ, từ chính trị, tư tưởng đến văn hoá, xã hội. 
B. Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp mang tính đột phá hơn. 
C. Có những bước đi thích hợp để thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 
D. Đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị nhưng trọng tâm là chính trị. 

Câu 19: Ngay khi Pháp quay trở lại xâm lược lần thứ hai (1945), Đảng và Chính phủ nước
Việt  Nam Dân chủ Cộng hòa đã đề ra chủ trương nào sau đây? 

A. Kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ, chi viện cho quân dân Nam Bộ. 
B. Đàm phán hòa bình với Pháp nhằm kéo dài thời gian hoà hoãn. 
C. Nhượng bộ thực dân Pháp để củng cố chính quyền mới thành lập. 
D. Chiến đấu trực diện với quân Pháp nhằm phô trương thanh thế.

Câu 20: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 nhằm đáp ứng nhu
cầu 

A. tăng cường sức mạnh quân sự. B. hợp tác để cùng phát triển.
 C. tạo sự cân bằng sức mạnh với Mỹ. D. đoàn kết để giải phóng dân tộc. 
Câu 21: Lĩnh vực nào sau đây được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là quốc sách hàng đầu  
trong quá trình đổi mới? 

A. Giáo dục - đào tạo. B. An ninh - quốc phòng. 
C. Kinh tế - chính trị. D. Văn hóa - xã hội. 
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Câu 22: Nội dung nào sau đây không phải là điều kiện thuận lợi cho cuộc Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam nổ ra và giành thắng lợi? 

A. Quân Đồng minh đã kéo vào Đông Dương để giải giáp phát xít Nhật. 
B. Lực lượng cách mạng được tập dượt, rèn luyện qua thực tiễn đấu tranh. 
C. Đảng Cộng sản và quần chúng nhân dân đã sẵn sàng hành động. 
D. Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang. 

Câu 23: Thắng lợi nào sau đây đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, 
chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công? 

A. Chiến dịch Hồ Chí Minh. B. Phong trào Đồng khởi. 
C. Chiến dịch Tây Nguyên. D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. 

Câu 24: Một trong những địa phương giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong Cách 
mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

A. Bắc Giang. B. Nghệ An. C. Hà Tiên. D. Hà Nội. 
PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 25: Cho đoạn tư liệu sau đây: 
“Bước sang năm 1963, yêu cầu đánh bại các cuộc hành quân bằng "trực thăng vận" và "thiết
xa vận" của Mĩ  - Diệm trở thành một yêu cầu bức xúc của cách mạng miền Nam. Các địa
phương quyết tâm vận dụng phương  châm "2 chân, 3 mũi" đánh bại các chiến thuật mới của
địch, đưa phong trào cách mạng tiến lên hơn nữa.  Tháng 1 - 1963, chiến trường Ấp Bắc tổ
chức thắng lợi trận chống càn quy mô lớn”. 
(Lê Mậu Hãn (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam tập III, NXB Giáo dục Việt Nam, 2008,

tr. 189) 
a) “2 chân, 3 mũi” là nghệ thuật chiến tranh cách mạng tấn công địch bằng lực lượng chính
trị, lực lượng  vũ trang, đánh địch trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.
b) Chiến thắng Ấp Bắc đã mở ra khả năng đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa
vận”, dấy lên  phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” 
c) Chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” được coi là các hình thức chiến thuật “át
chủ bài” của  Mỹ, giúp chính quyền và quân đội Sài Gòn giành ưu thế trên chiến trường. 
d) Chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” là các chiến thuật mới, được Mỹ sử dụng
phổ biến trong  chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 

Câu 26: Cho đoạn tư liệu sau 
“Chúng ta không thể né tránh, kiêng kị cơ chế thị trường, vì đó là sự vận động của quy luật
khách quan ngoài  ý muốn của ta. Trong cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chúng ta đã bác
bỏ cơ chế thị trường, làm trái quy  luật khách quan, gây ra những hậu quả nghiêm trọng kéo
dài, rốt cuộc vẫn phải bị động chạy theo tính tự  phát của thị trường tự do. Đó là sai lầm cần
phải khắc phục”. 

(Trường Chinh, Đổi mới là đòi hỏi bức thiết của đất nước và của thời đại, NXB Sự thật, Hà
Nội, 1988, tr.65) 

a)  Từ giữa thập niên 80 của thế kỉ XX, kinh tế - xã hội Việt Nam đang lâm vào khủng
hoảng. 
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b) Đoạn tư liệu trên cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được yêu cầu phải đổi
mới đất nước. 
c) Đổi mới là vấn đề cấp bách có ý nghĩa sống còn của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội, là phù hợp  với xu thế chung của thời đại.
d) “Sai lầm cần phải khắc phục” ở đây là trong cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chúng ta
đã thực hiện  cơ chế thị  trường, làm đúng quy luật  khách quan, gây ra những hậu quả
nghiêm trọng kéo dài. 

Câu 27: Cho đoạn tư liệu sau đây: 
“Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế duy nhất có sự đại diện toàn cầu, tập hợp 193 quốc gia
thành viên nhằm  mục tiêu thúc đẩy hòa bình, an ninh, nhân quyền và phát triển bền vững.
Được thành lập năm 1945, ngay sau  Thế chiến II, Liên hợp quốc đã góp phần vào việc ngăn
ngừa các cuộc xung đột toàn cầu và khủng hoảng  nhân đạo. Các hoạt động của Liên hợp
quốc bao gồm từ giữ gìn hòa bình, bảo vệ quyền con người đến giải  quyết các vấn đề toàn cầu
như biến đổi khí hậu, di cư và bình đẳng giới. Cấu trúc của tổ chức bao gồm ổ cơ  quan chính:
Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế và xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án quốc
tế,  Ban thư ký.” 

(Nguồn: Trang chính thức của Liên hợp quốc - www.un.org)
a) Một trong những mục tiêu chính của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh quốc
tế. 
b) Liên hợp quốc có quyền can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia thành viên mà
không cần sự  đồng ý của các quốc gia đó. 
c) Mỗi quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đều có quyền phủ quyết các quyết định của
Đại hội đồng. 
d) Liên hợp quốc tham gia vào các hoạt động biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. 

Câu 28:  Cho đoạn tư liệu sau đây: 
“Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động
và những dân  tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong
lịch sử cách mạng của các dân  tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 năm tuổi đã
lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính  quyền toàn quốc”. 

(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.25).
a) Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô
lệ trở thành  người làm chủ đất nước. 
b)  Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt ách thống trị của thực dân và phát xít,
thành lập ra chính  quyền dân chủ nhân dân ở Việt Nam. 
c)  Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam là nước đầu tiên giành
chính quyền với  sự lãnh đạo của chính đảng vô sản. 
d) Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đưa Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành
đảng cầm quyền  trên cả nước. 

----- HẾT -----
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1.D 2.C 3.D 4.C 5.C 6.D 7.A 8.A 9.B 10.D

11.A 12.C 13.C 14.B 15.B 16.D 17.C 18.C 19.A 20.B

21.A 22.A 23.B 24.A

Câu 1 (VD): 
Phương pháp: 
Phân tích, nhận xét. 
Cách giải: 
A loại, lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước là Đảng, đứng đầu là
Chủ tịch Hồ Chí  Minh. 
B loại, miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc của cách mạng miền Nam được xác định
trong Đại hội đại  biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. 
C loại, đội quân chủ lực của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam đã được xây dựng từ các
giai đoạn trước. => Những năm 1960 - 1975, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt
Nam (20-12-1960) có vai trò đoàn  kết các lực lượng yêu nước ở miền Nam tham gia chống
Mỹ, cứu nước. 
Chọn D. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1975).
Cách giải: 
Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 của nhân dân Việt Nam đã làm thất bại hoàn toàn
chiến lược "đánh  nhanh, thắng nhanh" của thực dân Pháp và buộc chúng phải chuyển sang
đánh lâu dài. 
Chọn C. 
Câu 3 (TH): 
Phương pháp: 
Loại trừ phương án. 
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Cách giải: 
A loại, chủ nghĩa xã hội được mở rộng về không gian địa lí đã được thể hiện qua sự kiện Cộng
hoà Nhân dân  Trung Hoa ra đời (1949). 
B loại, chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống duy nhất khi xã hội chủ nghĩa được mở
rộng ở châu Âu  và châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. 
C loại, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống trên phạm vi thế giới sau thắng lợi của cách
mạng dân chủ  nhân dân của các nước Đông Âu. 
Công cuộc đổi mới ở các nước châu Á như Trung Quốc (1979), Việt Nam (1986), hay ở Cuba
cho thấy con  đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với xu thế phát triển của thời đại . 
Chọn D. 
Câu 4 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung sự hình thành trật tự hai cực I – an – ta. 
Cách giải: 
Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và sự tan rã của Liên Xô là biểu hiện của sự suy
yếu và đi đến sụp  đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta (từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX
đến năm 1991). 
Chọn C. 
Câu 5 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung thế giới sau Chiến tranh Lạnh. 
Cách giải: 
Hình thức cạnh tranh chủ yếu giữa các cường quốc từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt đến
năm 2000 là  phát triển kinh tế, xây dựng sức mạnh tổng hợp của quốc gia. 
Chọn C. 
Câu 6 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 
Cách giải: 
Năm 1967, In – đô – nê – xi – a đã tham gia thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN). 
Chọn D. 
Câu 7 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 11. 
Cách giải: 
Cách mạng tháng Mười Nga 1917 dẫn đến sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên
trên thế giới. 
Chọn A. 
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Câu 8 (NB):
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 
Cách giải: 
Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1945- 1954) diễn ra trong bối cảnh
quan hệ quốc tế bị  chi phối bởi trật tự hai cực I-an-ta. 
Chọn A. 
Câu 9 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc. 
Cách giải: 
Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, Hội nghị I-an-ta (2- 1945) có quyết định quan trọng
là thành lập tổ  chức Liên hợp quốc. 
Chọn B. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung thành cựu của công đổi đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay. 
Cách giải: 
Một trong những thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được sau 10 năm đổi mới (1986 -
1995) là vượt qua  khủng hoảng kinh tế - xã hội. 
Chọn D. 
Câu 11 (TH): 
Phương pháp: 
Giải thích. 
Cách giải: 
Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, các nước lớn điều chỉnh quan hệ đối ngoại theo hướng đối
thoại, hợp tác  nhằm mục đích là hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế. 
Chọn A. 
Câu 12 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Cộng đồng ASEAN. 
Cách giải: 
Sự chênh lệch về thu nhập, trình độ phát triển, môi trường cạnh tranh gay gắt là một trong
những thách thức  của Cộng đồng ASEAN trên lĩnh vực kinh tế. 
Chọn C.
Câu 13 (TH): 
Phương pháp: 
Giải thích. 
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Cách giải: 
Ngay sau Hiệp định Giơ – ne – vơ được kí kết, Mĩ nhanh chóng thế chân Pháp, dựng lên chính
quyền tay sai  Ngô Đình Diệm với âm mưu biến miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu
mới của Mĩ, chia cắt lâu dài  Việt Nam... Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai
chế độ chính trị - xã hội khác nhau. Miền  Bắc hoàn toàn giải phóng, từng bước xây dựng chủ
nghĩa xã hội, còn miền Nam vẫn phải tiếp tục cuộc cách  mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Vì
vậy trong thời kì 1954 – 1975, Việt Nam phải tiến hành đồng thời hai  nhiệm vụ chiến lược. 
Chọn C. 
Câu 14 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Cộng đồng ASEAN. 
Cách giải: 
Năm 2015, các nước thành viên của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra
tuyên bố Kuala  Lumpur thành lập Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị -
An ninh ASEAN, Cộng đồng  Kinh tế ASEAN, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. 
Chọn B. 
Câu 15 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 11. 
Cách giải: 
Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) chống ách đô hộ của nhà Minh là Lê Lợi.
Chọn B. 
Câu 16 (TH): 
Phương pháp: 
Loại trừ phương án. 
Cách giải: 
Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng
Sa và quần  đảo Trường Sa, ngoại trừ xây dựng các căn cứ quân sự. 
Chọn D. 
Câu 17 (TH): 
Phương pháp:
Loại trừ phương án. 
Cách giải: 
Nguyên nhân chủ quan dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của nhân
dân Việt Nam  trước Cách mạng tháng Tám 1945 là kế sách đánh giặc đúng đắn, linh hoạt, độc
đáo. 
Chọn C. 
Câu 18 (VD): 
Phương pháp: 
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Phân tích, rút ra nhận xét. 
Cách giải: 
A loại, đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, văn hoá –
xã hội. 
B loại, đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những
hình thức, bước  đi và biện pháp thích hợp. 
D loại, trong công cuộc đổi mới, trọng tâm là kinh tế. 
=> Có những bước đi thích hợp để thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là đúng về đường
lối đổi mới đất  nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986 đến nay). 
Chọn C. 
Câu 19 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).
Cách giải: 
Ngay khi Pháp quay trở lại xâm lược lần thứ hai (1945), Đảng và Chính phủ nước Việt Nam
Dân chủ Cộng  hòa đã đề ra chủ trương kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ, chi viện cho quân
dân Nam Bộ, thành lập các đơn  vị “Nam tiến” và khẩn trương lên đường vào Nam chiến đấu. 
Chọn A. 
Câu 20 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 
Cách giải: 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời năm 1967 nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác
để cùng phát  triển. 
Chọn B. 
Câu 21 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung đường lối đổi mới giai đoạn 1996 – 2000.
Cách giải: 
Lĩnh vực Giáo dục – đào tạo được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là quốc sách hàng đầu
trong quá trình  đổi mới. 
Chọn A. 
Câu 22 (TH): 
Phương pháp: 
Loại trừ phương án. 
Cách giải: 
Quân Đồng minh đã kéo vào Đông Dương để giải giáp phát xít Nhật không phải là điều kiện
thuận lợi cho  cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam nổ ra và giành thắng
lợi. 
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Chọn A. 
Câu 23 (NB): 
Phương pháp: 
Phân tích, nhận xét. 
Cách giải: 
Phong trào Đồng khởi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ
thế giữ gìn lực  lượng sang thế tiến công. 
Chọn B. 
Câu 24 (NB): 
Phương pháp: 
SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Cách giải: 
Một trong những địa phương giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong Cách mạng
tháng Tám năm  1945 ở Việt Nam là Bắc Giang. 
Chọn A. 
PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 25 (VD): 
Phương pháp: 
- Xem lại đoạn tư liệu. 
- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 
Cách giải: 
a) Sai, “2 chân, 3 mũi” là nghệ thuật chiến tranh cách mạng tấn công địch bằng lực lượng
chính trị, lực lượng  vũ trang, đánh địch trên cả ba mặt trận chính trị, quân sự và binh vận. 
b) Đúng, chiến thắng Ấp Bắc đã mở ra khả năng đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết
xa vận”, dấy lên  phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. 
c) Đúng, chiến thuật “trực thăng vận” và “thiết xa vận” được coi là các hình thức chiến thuật
“át chủ bài” của  Mỹ, giúp chính quyền và quân đội Sài Gòn giành ưu thế trên chiến trường. 
d) Đúng, chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” là các chiến thuật mới, được Mỹ sử dụng
phổ biến trong  chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. 
Câu 26 (VD): 
Phương pháp: 
- Xem lại đoạn tư liệu. 
- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 
Cách giải: 
a) Đúng, từ giữa thập niên 80 của thế kỉ XX, kinh tế - xã hội Việt Nam đang lâm vào khủng
hoảng. 
b) Đúng, đoạn tư liệu trên cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được yêu cầu phải
đổi mới đất  nước. 
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c) Đúng, đổi mới là vấn đề cấp bách có ý nghĩa sống còn của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội, là phù hợp  với xu thế chung của thời đại. 
d) Sai, “Sai lầm cần phải khắc phục” ở đây là trong cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, chúng
ta đã bác bỏ cơ  chế thị trường, làm đúng quy luật khách quan, gây ra những hậu quả nghiêm
trọng kéo dài. 
Câu 27 (VD): 
Phương pháp: 
- Xem lại đoạn tư liệu. 
- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 
Cách giải: 
a) Đúng, một trong những mục tiêu chính của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh
quốc tế. 
b) Sai, Liên hợp quốc có quyền can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia thành viên
khi nhận được sự  đồng ý của các quốc gia đó. 
c) Sai, quyền phủ quyết thuộc về các nước trong Ủy viên thường trực. 
d) Đúng, Liên hợp quốc tham gia vào các hoạt động biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. 
Câu 28 (VD): 
Phương pháp: 
- Xem lại đoạn tư liệu. 
- Xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 
Cách giải:
a) Đúng, với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam từ thân phận
nô lệ trở thành  người làm chủ đất nước. 
b) Đúng, Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt ách thống trị của thực dân và phát xít,
thành lập ra  chính quyền dân chủ nhân dân ở Việt Nam. 
c) Sai, Liên Xô là nước đầu tiên giành chính quyền với sự lãnh đạo của chính đảng vô sản. 
d) Sai, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã đưa Đảng Cộng sản Đông Dương trở
thành đảng cầm  quyền trên cả nước.
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